
LỚP: MẦM 2
Giáo viên: Nguyễn Thị Khánh Thi (0974927978),  Đặng Thị Ngọc Thủy (0934167958)

Thứ tự Họ tên Thứ tự Họ tên Thứ tự Họ tên

1 Nguyễn Thiên An 16 Lương Bảo Ngân 31 Huỳnh Kiến Thịnh

2 Phan Thiên Ân 17 Liêu Tuệ Mẫn 32 Phan Huỳnh Thủy Tiên

3 Nguyễn Ngọc Minh Anh 18 Quản Ngọc Bảo Nghi 33 Lê Anh Tín

4 Hồ Bảo Anh 19
Nguyễn Ngọc Đông Nghi 
(28/10/2020)

34 Nguyễn Hoàng Uyên

5 Mã Quế Chi 20 Trương Mỹ Ngọc 35 Trần Gia Uyên

6 Nguyễn Hoàng Minh Đăng 21 Nguyễn Bảo Ngọc 36 Nguyễn Vũ Hà Linh

7 Lâm Khánh Đăng 22 Huỳnh Dương Nguyên

8 Nguyễn Hải Dương 23 Nguyễn Kim Khôi Nguyên

9 Phùng Ngọc Gia Hân 24 Lê Dương Trọng Nhân

10 Nguyễn Ngọc Lan Hương 25 Nguyễn Hạ Nhi

11 Nguyễn Hoàng Huy 26 Nguyễn Trần Tấn Phát

12 Lê Minh Khang 27 Huỳnh Tấn Phúc

13 Bùi Minh Khôi 28 Lê Nguyễn Thiên Phúc

14 Nguyễn Thanh Thiên Kim 29 Bành Thiên Phúc

15 Nguyễn Nam Long 30 Cao Phương Thảo


